KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỚP MGL A3 (5-6 TUỔI) 
Giáo viên: Mai Thị Phương Diệp - Lê Thị Trang – Phạm Thị Bích Hảo
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/06 đến 09/06

	Tuần 2
Từ 12/06 đến 16/06

	Tuần 3
Từ 19/06 đến 23/06

	Tuần 4
Từ 26/06 đến 30/06

	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi và sự lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà hay đến nhà người khác.

- Khuyến khích trẻ thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp: Cất đồ dùng đúng nơi quy định, xếp dép gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn...

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ cho trẻ không bị quên.
- Trò chuyện cùng trẻ về các cách phòng tránh dịch COVID 19, Cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu... hạn chế đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...
- Thực hiện văn hóa chào hỏi trong và ngoài trường học .
* THỂ DỤC SÁNG:
Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6. tập với bài “Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5. Tập trên nền nhạc bài : Such a happy day
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy,
+Tay: Lên cao, ra trước,
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” [image: image1.wmf]
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	Trò chuyện
	* TUẦN 1:
* Trò chuyện: - Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng tự nhiên (Mưa, sấm chớp, cầu vồng, nắng,...) - Trò chuyện về những hiểu biết của trẻ về các mùa trong năm: đặc điểm từng mùa, những hoạt động đặc trưng trong mùa, những sở thích của trẻ về các mùa. - Dùng được câu đơn, câu phức, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh) để kể về những sở thích, ước muốn của bản thân. -Sử dụng các từ chỉ tên gọi, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hằng ngày. - Khuyến khích trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, bẻ cành, ngắt hoa...)
	* TUẦN 2:
-Trò chuyện với trẻ về mùa hè, - Mùa hè bắt đầu từ tháng nào ? Thời tiết trong mùa hè ra sao? - Muốn cơ thể khỏe mạnh , các con phải làm gì? - các hoạt động trong mùa hè: Mùa hè con thích đi du lịch ở đâu? - Con sẽ chuẩn bị đồ dùng gì khi đi du lịch? - Khuyến khích trẻ kể tên các điểm du lịch mà trẻ biết.
- Thực hiện các nội quy quy định ở trường, ở nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân : Đi học đúng giờ ; Sau giờ học về nhà ngay không tự ý đi chơi. Không đi theo người lạ. Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt. Không leo trèo cây, ban công, tường rào…
* Giáo dục trẻ biết yêu quí bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh ,không bứt lá, bẻ cành, vứt rác,... 
	* TUẦN 3: 

- Mặt trời như thế nào? Mặt trăng thì ra sao? - Mặt trăng thay đổi như thế nào? Khi nào thì con nhìn thấy mặt trăng hình tròn? - Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không có mặt trời? mặt trăng ? - Trò chuyện cùng trẻ về những cơn mưa, đặt các câu hỏi vì sao có mưa? Lợi ích của những cơn mưa như thế nào?... -Còn nắng thì ra sao? Vì sao trời lại nắng? Khi đi ngoài trời mưa, trời nắng trẻ cần làm gì để bảo vệ mình? -Tò mò, tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh, đặt câu hỏi: Tại sao có mưa?... -Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ Tổ Hùng Vương - Dùng được câu đơn, câu phức, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh) phù hợp với ngữ cản
	* TUẦN 4:

- Trò chuyện với trẻ về nước, tính chất của nước? - Khuyến khích trẻ nói lên hiểu biết của mình về đặc điểm, tác dụng của nước đối với đời sống con người, cách sử dụng nước hợp lí. - Để tiết kiệm nguồn nước sạch, ở lớp và ở nhà các con phải sử dụng nước như thế nào? - Trò chuyện về các nguồn nước . - Biết cách bảo vệ nguồn nước. - Trẻ biết những nơi như ao hồ , bể chứa nước , giếng , bụi rậm … là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
	

	Hoạt động học
	T2
	VẬN ĐỘNG

- Đi nối bàn chân tiến lùi

- TC: Trời nắng trời mưa


	TẠO HÌNH

Vẽ về biển  (Đề tài)
	VẬN ĐỘNG

- Đi lên, xuống ván dốc( dài 2m – rộng 0,3m) một đầu kê cao 0,3m
- TC: Chuyền bóng
	TẠO HÌNH

Đan nong mốt (Đề tài)


	

	
	T3
	LQVT

Tạo ra quy tắc sắp xếp

	LQVT

Ôn: Đo độ dài các đối tượng khác nhau bằng 1 đơn vị đo
	LQVT

Tách nhóm có 10 đối tượng thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau.
	LQVT

Dạy trẻ xem lịch

	

	
	T4
	KHÁM PHÁ

Các mùa trong năm
	KHÁM PHÁ

Sự kì diệu của nước
	KHÁM PHÁ

Ánh sáng và không khí quanh bé
	KHÁM PHÁ

Rác thải và môi trường
	

	
	T5
	LQCV

Trò chơi chữ cái p,q,g,y
	LQCV

Trò chơi chữ cái x,s,v,r
	LQCV

Trò chơi chữ cái b,d,đ
	LQCV

Ôn 29 chữ cái
	

	
	T6
	VĂN HỌC

Thơ : Mùa Hạ Tuyệt Vời (Phạm Hưng Long)
	ÂM NHẠC

-DH: Tôi là dòng nước mát (Sưu tầm)

-NH: Bèo dạt mây trôi (QHBN)
-TCÂN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	VĂN HỌC

Truyện: Nữ thần mặt trời và mặt trăng

(Truyện sưu tầm)
	ÂM NHẠC

- DH: Không xả rác (Ng Hải Anh)
- NH : Điều đó tùy thuộc hành động của bạn (Vũ Kim Dung)
- TCÂN: Ai nhanh nhất
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẤN 1

- Quan sát: 

+Khu vườn dạo

+ Bầu trời mùa hè

+Trò chuyện về các mùa

+ Vườn rau lang

+Thí nghiệm núi lửa phun trào

- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ...

- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	TUẦN 2

- Quan sát: 

+Thí nghiệm sự kì diệu của nước

+ Cây mít

+ Thời tiết trong ngày

+ Thí nghiệm sự đổi màu từ nước

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ...

- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	TUẦN 3

- Quan sát :

+ Thời tiết trong ngày,

+ vườn rau
+ Thí nghiệm: Ánh sáng với cây xanh...

+Trò chuyện về ánh sáng và không khí quanh bé

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, mèo và chim sẻ, rồng rắn lên mây, ô ăn quan...

- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	- TUẦN 4

Quan sát:  

+ Cây hoa giấy

+Thời tiết trong ngày

+Thí nghiệm sự hòa tan của nước

+Môi trương quanh bé

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ...

- Chơi tự do: Nhặt lá cây bỏ vào thùng rác; Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...

- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart.
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:Xây dựng: Công viên nước Hồ Tây ( T1). Gia đình: Chuẩn bị các món ăn cho mùa hè (T2). Bán hàng: Cửa hàng bán đồ dùng che mưa, che nắng (T3). Khám phá: thí nghiệm sự kì diệu của nước (T4) . 

* Góc phân vai: 

- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) 

- Biết trao đổi ý kiến của mình với bạn bè.
 - Gia đình: Nấu các món ăn theo mùa; Gia đình học cách tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn - Bác sĩ: Phòng khám đa khoa, phòng tiêm chủng 

- Bán hàng: Siêu thị quần áo mùa hè. Cửa hàng bán nước tinh khiết. Cửa hàng bán đồ dùng cho sinh hoạt gia đình. 

* Góc học tập: 

- Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.

 - Tập sao chép tên các các mùa, các ngày, những địa danh tham quan nghỉ mát... Kể về những nơi bé đã và muốn được đến tham quan, du lịch, tắm biển trong mùa hè. 

- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới -Biết viết tên của bản thân theo cách của mình 

- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…

- Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu, theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Chia nhóm có 10 đối tượng ra thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau 

- Đóng chai nước cam 0,5 lít bằng các dụng cụ đo khác nhau và nói kết quả đo.

[image: image2.wmf]
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn.

 - Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.

 - Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm vào đĩa nếu bị vãi. 

- Biết bàn là, bếp điện,bếp lò đang đun,phích nước nóng... là các vật dụng nguy hiểm và nói được cách phòng khi sử dụng các vật dụng đó.[image: image3.wmf]
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	Hoạt động chiều
	TUẦN 1 

- Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm...là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần 
- Luyện cách ngồi tô chữ đúng tư thế., ôn các chữ cái đã học.
 - Ôn tiếng anh.
 - Nhận ra bàn là , bếp đang đun , phích nước nóng ..là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần , biết không nên nghịch các vật sắc nhọn.
- Dạy Trẻ thực hành Văn minh khi đi siêu thị
	TUẦN 2 

- Tạo hình : vẽ các hiện tượng thời tiết bé thích. -LQVH : Thơ : Mùa hè của bé -Trò chuyện về dự án Steam: làm chong chóng + Nguyên liệu , cách làm như thế nào, cách chơi ra sao? + Cùng bố mẹ sưu tầm nguyên vật liệu. + Thực hành làm chong chóng, trưng bày, thuyết trình sản phẩm. 
- Ôn tiếng anh. - Ôn chữ cái đã học
 - Dạy trẻ văn minh khi đi xe buýt
	TUẦN 3 

-GDTC: Bật qua chướng ngại vật, đập và bắt bóng ÂN: Dạy hát: Đếm sao TC: Giọng ai hát 
- Hướng dẫn cách chải đầu tóc gọn gàng, Cách vệ sinh sau khi đi vệ sinh. 
- Ôn chữ cái đã học
 - Sinh hoạt nêu gương cuối tuần.
 -Ôn thêm bớt trong phạm vi 10.
-Dạy Trẻ cách nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc
	TUẦN 4

 Thơ : Ảnh Bác 
- LQVH : Truyện : Giọt nước tí xíu( dạy trẻ đóng kịch) 
- Kỹ năng phòng tránh bắt cóc.
 - Ôn chữ cái chữ cái đã học.Rèn tư thế ngồi học đúng, cầm bút đúng. 
- Sinh hoạt nêu gương cuối tuần.
 - Ôn tách nhóm 10 đối tượng bằng các cách khác nhau.
-Dạy trẻ thực hành giúp đỡ người già khi đi qua đường
	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các mùa trong năm
	Sự kì diệu của nước - Steam: dự án làm chong chóng

	Ánh sáng và không khí quanh bé

	Rác thải và môi trường

	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
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